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 PHỤ LỤC 07 

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày  24/12/2019 của UBND tỉnh)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Đơn vị: Triệu đồng 

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	 TỔNG SỐ 
	 TRONG ĐÓ 

	
	
	
	 CHI AN NINH, QUỐC PHÒNG 
	 CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 
	 CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
	 CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 
	 CHI VĂN HÓA THÔNG TIN 
	 SỰ NGHIỆP KHÁC 
	 CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 
	 CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 
	 LẬP CHỦ TRƯƠNG VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Sự nghiệp giao thông 
	 Sự nghiệp Nông - lâm - thủy lợi 
	 Hạ tầng công cộng 
	
	

	A
	B
	                   1 
	                 2 
	                 3 
	                 4 
	                 5 
	                 6 
	              7 
	 
	                  10 
	 
	                  11 
	              13 

	 
	TỔNG SỐ
	   1.852.057 
	    336.392 
	      40.000 
	      48.000 
	    197.592 
	      97.000 
	   61.000 
	    128.338 
	       233.660 
	    222.300 
	         72.500 
	   415.275 

	1
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	   1.152.805 
	                -   
	      40.000 
	                -   
	    100.892 
	      97.000 
	   30.000 
	    127.838 
	       114.000 
	    222.300 
	            6.200 
	   414.575 

	 
	Đường 319B  đoạn qua KCN Nhơn Trạch (đoạn còn lại)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        26.000 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng nút giao thông ngã tư Tân Phong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.500 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769), kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Long Thành thực hiện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        13.900 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch (kể cả thanh toán bồi thường do Cty Cảng Phước An thực hiện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        38.200 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          2.500 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án kè sông Vàm Mương - Long Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        16.738 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        29.000 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng nhà làm việc các cơ quan khối Đảng tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             4.000 
	 

	 
	Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp Đồng Nai (vốn TW đã TB 15 tỷ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             2.200 
	 

	 
	Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh (kể cả BTGPMB )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        25.000 
	 
	 

	 
	Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        20.000 
	 
	 

	 
	Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          9.200 
	 
	 

	 
	Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện Long Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      110.000 
	 
	 

	 
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        21.000 
	 
	 

	 
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        13.500 
	 
	 

	 
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        14.100 
	 
	 

	 
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, huyện Định Quán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          9.500 
	 
	 

	 
	Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             2.000 
	 
	 
	 

	 
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         112.000 
	 
	 
	 

	 
	Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            675 

	 
	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ, Ban Quản lý dự án thuộc Sở Khoa hoc và Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            100 

	 
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.000 

	 
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.000 

	 
	Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            200 

	 
	Dự án nạo vét rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.000 

	 
	Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km29+500 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       70.000 

	 
	Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       20.000 

	 
	Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       50.000 

	 
	Cải tạo nâng cấp đường ĐT 768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT 767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư), gồm chi phí bồi thường do huyện Vĩnh Cửu thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     170.000 

	 
	Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     100.000 

	 
	Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc
	 
	 
	 
	 
	          2.795 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh
	 
	 
	 
	 
	          4.637 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom
	 
	 
	 
	 
	          3.600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Tân Hạnh - Tp. Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	          3.240 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú
	 
	 
	 
	 
	          3.967 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Tà Lài - huyện Tân Phú
	 
	 
	 
	 
	          5.724 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã La Ngà - huyện Định Quán
	 
	 
	 
	 
	          4.693 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	          2.700 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán
	 
	 
	 
	 
	          6.400 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	          4.900 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	          9.466 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh
	 
	 
	 
	 
	          9.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	        12.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	 
	 
	 
	        15.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú
	 
	 
	 
	 
	        12.270 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Trường THPT Chu Văn An
	 
	 
	          4.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong
	 
	 
	          5.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
	 
	 
	          9.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu 
	 
	 
	        14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phú Ngọc
	 
	 
	          4.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh
	 
	 
	          3.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	        57.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	        40.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án đầu tư đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     15.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ Km1+600 đến Km7+300 huyện Tân Phú và Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     15.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            100 

	 
	Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            100 

	 
	Trạm Y tế Phường Bình Đa - Tp. Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            100 

	 
	Trạm Y tế xã An Hòa - Tp. Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            100 

	 
	Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            100 

	 
	Trạm Y tế xã Phước Tân - Tp. Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            100 

	2
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	              500 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	            500 
	                  -   
	                -   
	                   -   
	              -   

	 
	Đường nhựa từ ngã ba Bà Hào đi bia di tích Trung ương cục miền Nam huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             500 
	 
	 
	 
	 

	3
	Sở Giao thông Vận tải
	         22.000 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	   22.000 
	                -   
	                  -   
	 
	                   -   
	              -   

	 
	Dự án xây dựng văn phòng ổn định nơi làm việc một số đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     22.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sở Y tế
	         70.000 
	                -   
	                -   
	                -   
	      70.000 
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	 
	                   -   
	              -   

	 
	Dự án Một số giải pháp tăng cường năng lực kiểm nghiệm thực phẩm cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	 
	 
	 
	        70.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sở Thông tin Truyền thông
	         22.000 
	                -   
	                -   
	      20.000 
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	            2.000 
	              -   

	 
	Dự án an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện cho các cơ quan trực thuộc tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             2.000 
	 

	 
	Dự án xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
	 
	 
	 
	        20.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Hội Nông dân tỉnh
	           2.300 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	 
	            2.300 
	              -   

	 
	Xây dựng mới trụ sở làm việc hội nông dân tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             2.300 
	 

	7
	Ban Tôn giáo Tỉnh ủy
	           7.500 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	 
	            7.500 
	              -   

	 
	Trụ sở làm việc Ủy ban đoàn kết công giáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             7.500 
	 

	8
	Sở Lao động - Thương binh Xã hội
	         30.000 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	         30.000 
	              -   

	 
	Xây dựng trụ sở làm việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           30.000 
	 

	9
	Báo Đồng Nai
	         14.500 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	 
	         14.500 
	              -   

	 
	Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Báo Đồng Nai 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           14.500 
	 

	10
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
	         91.660 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	         91.660 
	                -   
	                   -   
	              -   

	 
	Trạm bơm Đắc Lua
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             5.560 
	 
	 
	 

	 
	Sửa chữa, nạo vét lòng hồ công trình hồ Suối Vọng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           14.100 
	 
	 
	 

	 
	Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn ngân sách TW hỗ trợ) ngân sách tỉnh 109,503 tỷ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           72.000 
	 
	 
	 

	11
	Công an tỉnh
	      227.600 
	    227.600 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                   -   
	              -   

	 
	Dự án cải tạo và xây dựng trụ sở Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh 50%, Bộ CA 40%, huyện 10%)
	 
	          7.600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai 
	 
	      220.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	      117.792 
	    108.792 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	      9.000 
	                -   
	                  -   
	                -   
	                   -   
	              -   

	 
	Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
	 
	        66.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án nhà làm việc, nhà phục vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai 
	 
	          6.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án khu nhà nghỉ cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	          8.600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       9.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án quốc phòng ĐA2 (dự án mật) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	        28.192 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Sở Khoa học và Công nghệ
	         28.000 
	                -   
	                -   
	      28.000 
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                   -   
	              -   

	 
	Trung tâm Chiếu xạ Sở khoa học Công nghệ (ngân sách tỉnh 70%)
	 
	 
	 
	        28.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai
	         20.000 
	                -   
	                -   
	                -   
	      20.000 
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                   -   
	              -   

	 
	Dự án xây dựng khu khám và thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	 
	 
	 
	        20.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Trường Đại học Đồng Nai
	              700 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                   -   
	           700 

	 
	Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa hè, mương thoát nước và sân khu dạy học Trường Đại học Đồng Nai
	               700 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            700 

	    16 
	 Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 
	         10.000 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	         10.000 
	              -   

	 
	Xây dựng Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai (NST hỗ trợ bồi thường và 50% xây lắp)
	          10.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000
	 

	    17 
	 Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi 
	         18.000 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	           18.000 
	                -   
	                   -   
	              -   

	 
	Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc thị xã Long Khánh (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	          18.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18000
	 
	 
	 

	    18 
	 Chi cục Kiểm lâm 
	         10.000 
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                -   
	             -   
	                -   
	           10.000 
	                -   
	                   -   
	              -   

	 
	Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung Dự án khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	          10.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000
	 
	 
	 

	    19 
	 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 
	           6.700 
	                -   
	                -   
	                -   
	         6.700 
	                -   
	             -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                   -   
	              -   

	 
	Dự án trang thiết bị phục hồi chức năng vật lý trị liệu của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	            6.700 
	 
	 
	 
	6700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


